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	STT
	NGHỀ
	HỌ VÀ TÊN
	DANH HIỆU
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Cắt may
	Đỗ Nữ Huyền Trang
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	2
	Cắt may
	Lê Thi Xuân Trang
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	3
	Cắt may
	Phan Đặng Ngọc Diễm
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	4
	Cắt may
	Dương Thị Thanh Nguyên
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	5
	Cắt may
	Huỳnh Minh Chí
	Giải Nhì
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	6
	Cắt may
	Nguyễn Tấn Vũ
	Giải Nhì
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	7
	Cắt may
	Nguyễn Thị Thùy Vi
	Giải Nhì
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	8
	Cắt may
	Trần Tấn Vinh
	Giải Nhì
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	9
	Cắt may
	Nguyễn Thành Long
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	10
	Cắt may
	Nguyễn Thị Hồng
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	11
	Cắt may
	Trần Thị Thùy Anh
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	12
	Cắt may
	Võ Thị Thanh Xuân
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	13
	Cắt may
	Cổ Kim Ngọc Khánh
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	14
	Cắt may
	Đỗ Nguyễn Thiên Kim
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	15
	Cắt may
	Lâm Lệ Trân
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	16
	Cắt may
	Ngô Nguyễn Hoàng Oanh
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	17
	Công nghệ ô tô
	Lý Phước Hậu
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	18
	Công nghệ ô tô
	Nguyễn Viết Hảo
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	19
	Công nghệ ô tô
	Thái Thanh Sơn
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	20
	Công nghệ ô tô
	Võ Đình Lý
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	21
	Công nghệ ô tô
	Nguyễn Trung Hậu
	Giải Ba
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	22
	Công nghệ ô tô
	Vương Khang
	Giải Ba
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	23
	Công nghệ ô tô
	Nguyễn Văn Đoan
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	24
	Công nghệ ô tô
	Phùng Minh Đồng
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	25
	Công nghệ ô tô
	Lê Thanh Hưng
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	26
	Công nghệ ô tô
	Nguyễn Văn Chí
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	

	27
	Cơ điện tử
	Đặng Hoàng Dũng
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	28
	Cơ điện tử
	Phùng Quang Sang
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	29
	Cơ điện tử
	Tạ Xuân Hiếu
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	30
	Cơ điện tử
	Trương Hoài Thanh
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	31
	Cơ điện tử
	Huỳnh Lê Như Ý
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	32
	Cơ điện tử
	Võ Phước Trường
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	33
	Cơ điện tử
	Vũ Nhật Tân
	Giải khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	34
	Cơ điện tử
	Lê Trung Vĩnh
	Giải khuyến khích
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	35
	Cơ điện tử
	Huỳnh Mẫn Đạt
	Giải khuyến khích
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	36
	Cơ điện tử
	Lê Phan Hùng Phát
	Giải khuyến khích
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	37
	Dược sĩ
	Nguyễn Trung Thu
	Giải Nhì
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	38
	Dược sĩ
	Nguyễn Châu Thanh
	Giải Ba
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	39
	Dược sĩ
	Phạm Thị Lành
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	40
	Dược sĩ
	Phạm Lê Ngọc Diễm
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	41
	Điện công nghiệp
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	42
	Điện công nghiệp
	Nghiêm Thiện Phú
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	43
	Điện công nghiệp
	Mai Đoàn Anh Đào
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	44
	Điện công nghiệp
	Phạm Thanh Duy
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	45
	Điện công nghiệp
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	46
	Điện lạnh
	Trần Văn Hùng
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	47
	Điện lạnh
	Bùi Minh Sang
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	48
	Điện lạnh
	Trần Văn Thái
	Giải Ba
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	49
	Điện lạnh
	Lê Đình Cương
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	50
	Điện lạnh
	Nguyễn Lê Phi Học
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh
	

	51
	Điện tử
	Phạm Quang Vũ
	Giải Nhất
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	52
	Điện tử
	Nguyễn Quốc Định
	Giải Nhì
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	53
	Điện tử
	Lê Thị Thảo Nguyên
	Giải Ba
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	54
	Điện tử
	Nguyễn Bảo Trung
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	55
	Điện tử
	Nguyễn Minh Trí
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	56
	Điều dưỡng
	Nguyễn Thị Như Lam
	Giải Nhất
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	57
	Điều dưỡng
	Trần Thị Chinh
	Giải Nhì
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	58
	Điều dưỡng
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Giải Ba
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	59
	Điều dưỡng
	Đặng Thị Thanh Thảo
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	60
	Điều dưỡng
	Phan Thị Thúy Anh
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	61
	Giáo viên mầm non
	Đỗ Phượng Ngân
	Giải Nhất
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	62
	Giáo viên mầm non
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Giải Nhất
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	63
	Giáo viên mầm non
	Nguyễn Thị Thúy Liểu
	Giải Nhất
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	64
	Giáo viên mầm non
	Đào Thị Bé Thư
	Giải Nhì
	Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
	

	65
	Giáo viên mầm non
	Dương Thị Nguyệt
	Giải Nhì
	Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
	

	66
	Giáo viên mầm non
	Trần Thị Cẩm Thu
	Giải Nhì
	Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
	

	67
	Giáo viên mầm non
	Lê Nguyễn Mỹ Phượng
	Giải Ba
	Cao đẳng Bách Việt
	

	68
	Giáo viên mầm non
	Trà Thị Thanh Tuyết
	Giải Ba
	Cao đẳng Bách Việt
	

	69
	Giáo viên mầm non
	Trần Nguyễn Yến Nhi
	Giải Ba
	Cao đẳng Bách Việt
	

	70
	Giáo viên mầm non
	Huỳnh Cẩm Tú
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh
	

	71
	Giáo viên mầm non
	Huỳnh Thị Hoàng Mai
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh
	

	72
	Giáo viên mầm non
	Trần Thị Thùy Dương
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh
	

	73
	Giáo viên mầm non
	Lê Minh Huyền
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Việt Khoa
	

	74
	Giáo viên mầm non
	Nguyễn Thị Tư
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Việt Khoa
	

	75
	Giáo viên mầm non
	Phan Thị Ngọc Ánh
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Việt Khoa
	

	76
	Hàn
	Lê Duy Khánh
	Giải Nhất
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	77
	Hàn
	Đào Minh Nhật
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	78
	Hàn
	Châu Văn Thành
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	79
	Hàn
	Phan Ngọc Hiếu
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	80
	Hàn
	Trần Văn Phúc
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	81
	HDV Du lịch
	Nguyễn Võ Thanh Nhung
	Giải Nhất
	Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	

	82
	HDV Du lịch
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	Giải Nhì
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	83
	HDV Du lịch
	Nguyễn Thị Bích
	Giải Ba
	Cao đẳng FPT Polytechnic
	

	84
	HDV Du lịch
	Ngô Tấn Phúc
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	85
	HDV Du lịch
	Bùi Văn Trung
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	

	86
	Kế toán doanh nghiệp
	Trần Thị Thanh Thúy
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	

	87
	Kế toán doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	

	88
	Kế toán doanh nghiệp
	Đặng Nguyễn Thuỳ Trang
	Giải Ba
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	89
	Kế toán doanh nghiệp
	Phùng Thị Mỹ Hoa
	Giải Ba
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	90
	Kế toán doanh nghiệp
	Trương Minh Khánh
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	91
	Phục vụ nhà hàng
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Giải Nhất
	Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	

	92
	Phục vụ nhà hàng
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Giải Nhì
	Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	

	93
	Phục vụ nhà hàng
	Huỳnh Thanh Sang
	Giải Ba
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	94
	Phục vụ nhà hàng
	Hoàng Mạnh Huy
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Việt Mỹ
	

	95
	Phục vụ nhà hàng
	Đặng Thị Hải Nam
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	


	96
	Phục vụ phòng
	Hoàng Phi Hùng
	Giải Nhất
	Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	

	97
	Phục vụ phòng
	Phạm Văn Mẫn
	Giải Nhì
	Cao đẳng Viễn Đông
	

	98
	Phục vụ phòng
	Nguyễn Châu Tuấn
	Giải Ba
	Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
	

	99
	Phục vụ phòng
	Cao Thị Kiều Linh
	Giải Khuyến khích
	Đại học Tôn Đức Thắng
	

	100
	Phục vụ phòng
	Nguyễn Chí Thiện
	Giải Khuyến khích
	Trung cấp Việt Giao
	

	101
	Tiện
	Lê Minh Truyền
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	102
	Tiện
	Nguyễn  Văn Cần
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	103
	Tiện
	Nguyễn Lê Hoàng
	Giải Ba
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	104
	Tiện
	Nguyễn Duy Hoàng
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	105
	Tiện
	Nguyễn Văn Cường
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	106
	Thiết kế thời trang
	Đinh Huỳnh Phúc
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	107
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Đức Nguyễn
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	108
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Hồng Phát
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	109
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Thế Vinh
	Giải Nhất
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	110
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Trường Giang
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	111
	Thiết kế thời trang
	Trần Thị Nhớ
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	112
	Thiết kế thời trang
	Trần Thị Thái Huyền
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ nghệ II
	

	113
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Mỹ Uyên
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	114
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Phương Thảo
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	115
	Thiết kế thời trang
	Nguyễn Thụy Bảo Trâm
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	116
	Thiết kế thời trang
	Trần Khánh Uyên
	Giải Ba
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	

	117
	Thiết kế Website
	Trần Vương Hoàng Anh
	Giải Nhất
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	118
	Thiết kế Website
	Trần Quốc Thành
	Giải Nhì
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	119
	Thiết kế Website
	Trần Minh Phát
	Giải Ba
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	120
	Thiết kế Website
	Huỳnh Nhật Minh Tiến
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	121
	Thiết kế Website
	Đào Lê Tường Ngân
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	

	122
	Xây dựng
	Huỳnh Thiện Tâm
	Giải Nhất
	Trung cấp xây dựng
	

	123
	Xây dựng
	Lê Bá Đệ
	Giải Nhất
	Trung cấp xây dựng
	

	124
	Xây dựng
	Nguyễn Hoàng Khang
	Giải Nhất
	Trung cấp xây dựng
	

	125
	Xây dựng
	Trần Cường Thịnh
	Giải Nhì
	Trung cấp xây dựng
	

	126
	Xây dựng
	Trần Châu Long
	Giải Nhì
	Trung cấp xây dựng
	

	127
	Xây dựng
	Nguyễn Đình Chương
	Giải Nhì
	Trung cấp xây dựng
	

	128
	Xây dựng
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giải Ba
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
	

	129
	Xây dựng
	Thái Khắc Tuấn
	Giải Ba
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
	

	130
	Xây dựng
	Nguyễn Hoàng Bình
	Giải Ba
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
	

	131
	Xây dựng
	Quảng Trần Quốc Anh
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
	

	132
	Xây dựng
	Nguyễn Lê Thái Nhân
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
	

	133
	Xây dựng
	Phạm Thanh Hải
	Giải Khuyến khích
	Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
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